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Trâu Quỳ, ngày  05 tháng 10 năm  2022


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2022 

của Trường TH TT Trâu Quỳ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TRÂU QUỲ


Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;


Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ;

        Căn cứ Quyết định số 8899/QĐ-UBND ngày 22/12/2021  của UBND huyện Gia Lâm về việc giao dự chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán chi NSNN năm2022;

Căn cứ vào Quy định công khai tài chính của trường TH TT Trâu Quỳ;

Xét đề nghị của bộ phận Tài vụ Trường TH TT Trâu Quỳ.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách quý 3/2022 của Trường  TH TT Trâu Quỳ.  

(theo biểu số 03 đính kèm).
- Hình thức công khai:
+ Niêm yết tại phòng Hội đồng
+ Cổng thông tin điện tử


- Thời gian niêm yết: Từ ngày 05/10/2022 đến ngày 05/11/2022


  - Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ 05/10/2022 đến ngày 05/11/2022

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tài vụ, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH TT Trâu Quỳ thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hiền

	   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018 ngày 28 tháng 09 năm  2018 của Bộ Tài chính

	  Đơn vị: Trường Tiểu học TT Trâu Quỳ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	 Chương: 022
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	
	
	Trâu Quỳ, ngày 05 Tháng 10 năm 2022

	CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3/2022

	(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

	 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

	         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

	         Căn cứ Thông tư số90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

	         Trường TH TT Trâu Quỳ công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3/2022 như sau:

	
	
	
	
	ĐV tính: đồng

	Số 
TT 
	Nội dung
	Dự toán quý 3/2022
	Ước thực
hiện quý 3/2022
	Ước thực hiện/Dự toán Quý 3/2022(tỷ lệ %)
	Ước thực hiện quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	
	
	
	

	I
	 Số thu phí, lệ phí
	
	
	
	

	1
	Lệ phí
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	2
	Phí
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	II
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	1
	Chi sự nghiệp………………….
	
	
	
	

	a
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	
	
	
	

	2
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	a
	 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	III
	 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	1
	Lệ phí
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	2
	Phí
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	1.414.693.689
	1.294.834.164
	91,53
	 114,4 

	I
	Nguồn ngân sách trong nước
	1.414.693.689
	1.294.834.164
	91,53
	 114,4 

	1
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	1.1
	 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	2
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	2.1
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
	
	
	
	

	2.2
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	
	
	
	

	2.3
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	1.414.693.689
	1.294.834.164
	91,53
	 114,4 

	3.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	1.414.693.689
	1.294.834.164
	91,53
	 114,4 

	
	Chi thanh toán cá nhân
	 1.031.733.689 
	998.993.299
	 96,83 
	 101,7 

	
	Chè nước CBCC
	
	
	
	

	
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	 48.000.000 
	71.593.488
	 149,15 
	 277,1 

	
	Vật tư văn phòng
	 32.000.000 
	44.635.550
	 139,49 
	

	
	Thông tin liên lạc
	 14.960.000 
	5.683.027
	 37,99 
	 697,6 

	
	Hội nghị
	 6.000.000 
	
	 -   
	

	
	Thanh toán công tác phí
	 6.000.000 
	4.500.000
	 75,00 
	

	
	Chi phí thuê mướn
	 36.000.000 
	76.570.000
	 212,69 
	 188,5 

	
	Sửa chữa TX TSCĐ
	 95.000.000 
	 64.582.800 
	 67,98 
	 96,8 

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 110.000.000 
	19.776.000
	 17,98 
	

	
	Chi mua sắm TSCĐ
	 5.000.000 
	
	 -   
	

	
	Chi khác
	 30.000.000 
	8.500.000
	 28,33 
	

	3.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	0
	0
	
	

	*
	Nguồn không thường xuyên
	0
	0
	
	

	
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	
	
	

	
	Chi phí thuê mướn
	
	
	
	

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	
	
	

	
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	
	
	
	

	*
	Cải cách tiền lương không tự chủ
	
	
	
	

	
	Thanh toán cá nhân
	
	
	
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	

	4.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	4.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	5
	Chi bảo đảm xã hội  
	
	
	
	

	5.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	5.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	6
	Chi hoạt động kinh tế 
	
	
	
	

	6.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	6.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	7.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	7.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
	
	
	
	

	8.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	8.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	9.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	9.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	
	
	
	

	10.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	10.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	II
	Nguồn vốn viện trợ
	
	
	
	

	1
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	2
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	

	5
	Chi bảo đảm xã hội  
	
	
	
	

	6
	Chi hoạt động kinh tế 
	
	
	
	

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
	
	
	
	

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	
	
	
	

	III
	Nguồn vay nợ nước ngoài
	
	
	
	

	1
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	2
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	

	5
	Chi bảo đảm xã hội  
	
	
	
	

	6
	Chi hoạt động kinh tế 
	
	
	
	

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
	
	
	
	

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày   05  tháng  10   năm2022

	
	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nguyễn Hồng Nghĩa
	
	Nguyễn Thị Hiền


	 UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG TH TT TRÂU QUỲ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	
	Trâu Quỳ, ngày  05  tháng 10 năm 2022


BÁO CÁO THUYẾT MINH 

THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QÚY 3/ 2022

 
 Căn cứ số liệu thực hiện thu, chi ngân sách của trường quý 3/2022 . Trường TH TT Trâu Quỳ thuyết minh về  báo cáo thực hiện dự toán ngân sách quý 3/ 2022 so với dự toán và cùng kỳ năm trước với những nội dung cụ thể như sau:

	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	Dự toán quý 3/2022
	Thực hiện quý 3/2022
	Số sánh thực hiện/ dự toán quý 3/ 2022 (%)
	Số sánh thực hiện/ cùng kỳ  quý 3/ 2021 (%)

	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	1.414.693.689
	1.294.834.164
	91,53
	 114,4 

	Chi thanh toán cá nhân
	 1.031.733.689 
	998.993.299
	 96,83 
	 101,7 

	Chè nước CBCC
	
	
	
	

	Thanh toán dịch vụ công cộng
	 48.000.000 
	71.593.488
	 149,15 
	 277,1 

	Vật tư văn phòng
	 32.000.000 
	44.635.550
	 139,49 
	

	Thông tin liên lạc
	 14.960.000 
	5.683.027
	 37,99 
	 697,6 

	Hội nghị
	 6.000.000 
	
	 -   
	

	Thanh toán công tác phí
	 6.000.000 
	4.500.000
	 75,00 
	

	Chi phí thuê mướn
	 36.000.000 
	76.570.000
	 212,69 
	 188,5 

	Sửa chữa TX TSCĐ
	 95.000.000 
	 64.582.800 
	 67,98 
	 96,8 

	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 110.000.000 
	19.776.000
	 17,98 
	

	Chi mua sắm TSCĐ
	 5.000.000 
	
	 -   
	

	Chi khác
	 30.000.000 
	8.500.000
	 28,33 
	


- Số thực hiện quý 3/ 2022 so với dự toán thì số thực hiện của quý 3/ 2022 đã   giảm: 8,47%

+ Chi thanh toán cá nhân tăng 3,17% do giáo viên nâng ngạch lương chưa được giao dự toán.

+ Chi thanh toán dịch vụ công cộng giảm 49,15% do nhu cầu thực tế phát sinh của đơn vị do học sinh đi học trở lại sau nghỉ dịch Covid.

+ Chi thanh toán nghiệm vụ chuyên môn giảm 82,02% do vừa đầu năm học đơn vị chưa trang bị vật tư chuyên môn cho giáo viên.

- Số thực hiện cùng kỳ quý 3/2022 so với số thực hiện quý 3/2021 đã  tăng : 14,4%

+ Chi thanh toán cá nhân tăng 1,7% do giáo viên nâng lương.

+ Chi thanh toán thuê mướn tăng 88,5% do nhu cầu thực tế phát sinh một số công việc khi học sinh đi học trở lại sau nghỉ dịch so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách quý 3/2022 của trường TH TT Trâu Quỳ.                                                              


	
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hiền


